
      TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 311/2023/DS.PT 

N   : 19/7/ 2023. 

V/v:   r n     p qu  n s    n    t  

 ợp  ồn  tín   n ”. 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

       Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

-   ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Bà Phan Thị Hồng Dung 

- Cá  t ẩm p án: Bà Trƣơng Thị Liên 

                                 Bà Hà Thị Phƣơng Thanh 

-   ư ký p iên tò : Ông Huỳnh Minh Đức – Thư ký Tòa án nhân dân th nh 

phố Cần Thơ. 

- Đại  iện Viện kiểm sát n ân  ân t àn  p ố Cần   ơ: Bà Nguyễn Thị 

Thủy - Kiểm sát viên. 

N    19 thán  7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Cần Thơ xét 

xử phúc thẩm côn  khai vụ án thụ lý số: 144/2023/TLPT-DS n    26 thán  4 năm 

2023 về việc “ r n     p qu  n s    n    t   ợp  ồn  tín   n ” theo Qu ết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 301/2023/QĐXX-PT n    18 thán  5 năm 2023. 

Do bản án sơ thẩm số 18/2023/DS.ST n    27/02/2023 của TAND hu ện Thới 

Lai xét xử có khán  cáo, Viện kiểm sát nhân dân hu ện Thới Lai có khán  n hị, 

 iữa các đươn  sự: 

 *N u ên đơn: Ông Phạm Văn B, sinh năm 1963 (Có mặt) 

Địa chỉ: ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

N ười  ại  iện t eo ủ  qu  n  ủ  ôn  P ạm Văn B: Ông Lâm Sơn H, sinh năm 

1990 (Có mặt) 

Địa chỉ: ấp T, thị trấn T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ (Văn bản ủ  qu ền n    

15/11/2021). 

 * Bị đơn: Bà Phạm Thị Bé N, sinh năm 1954 (Có mặt) 

 Ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1978 (Vắn  mặt) 

Địa chỉ: ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

           * N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan: 

 1.Ngân hàng TMCP B2 (L1) 

N ười  ại  iện t eo ủ  qu  n: Ông Nguyễn Duy T1 (Có mặt) 

Địa chỉ: ấp M, xã M, thị xã B, tỉnh Vĩnh Lon . 
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Địa chỉ liên lạc: Số F, đườn  L, phườn  A, quận N, th nh phố Cần Thơ. 

2. Bà Huỳnh Thị Thanh T2, sinh năm 1982 (Vắn  mặt) – Vợ ôn  T. 

Địa chỉ: ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

3. Bà Lý Thị H1, sinh năm 1965 (Có mặt) 

Địa chỉ: ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

N ười  ại  iện t eo ủ  qu  n  ủa bà Lý   ị H1: Ông Lâm Sơn H, sinh năm 

1965 (Có mặt). 

Địa chỉ: ấp T, thị trấn T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. (Văn bản ủ  qu ền 

ngày 29/4/2022) 

3. Bà Phạm Thị Bé T3, sinh năm 1952 (Có mặt). 

Địa chỉ: ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

4. Ông Phạm Văn L, sinh năm 1980 (Có mặt). 

Địa chỉ: ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

5. Ủy ban nhân dân huyện T, thành phố Cần Thơ 

N ười  ại  iện t eo ủ  qu  n: Ông Lê Tấn T4, Chức vụ: Trưởn  phòn  T i 

n u ên v  Môi trườn  hu ện T. (Có đơn  êu cầu  iải qu ết vắn  mặt) 

N ười khán  cáo: N u ên đơn ôn  Phạm Văn B. 

Tại Qu ết định khán  n hị số 01/QĐ.VKS.DS n    13/3/2023 của VKSND 

hu ện Thới Lai đã khán  n hị một phần bản án sơ thẩm đối với phần buộc b  

Phạm Thị B1 năm có trách nhiệm trả cho ôn  Phạm Văn B  iá trị 68 câ  sầu riên  

l  218.348.000đồn . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo  ơn k ởi kiện  bản tự k  i và quá trìn   iải qu ết v  án  n ười  ại 

 iện t eo ủ  qu  n  ủ  n u ên  ơn ôn  Lâm Sơn H trìn  bà  và  êu  ầu: 

Ông Phạm Văn B l  con của ôn  Phạm Văn T5 (chết n    29/11/1984) v  

b  Phan Thị T6 (Phan Thị T7, chết n    12/7/2021).  n  Phạm Văn T5, bà Phan 

Thị T6 chết khôn  để lại di chúc, có 04 n ười con,  ồm Phạm Văn M (chết), Phạm 

Văn B (sinh năm 1963), Phạm Thị Bé T3 (sinh năm 1952), Phạm Thị Bé N (sinh 

năm 1954). N o i ra ôn  T5, bà T6 không có con riêng, con nuôi nào khác. 

Ngày 20/3/1999 bà Phan Thị T6 có mua của b  Phạm Thị Bé N, ông N u ễn 

Văn C (chết) 03 (ba) côn  ruộn  tầm 3 mét, diện tích 3.900m
2
 nằm tron  thửa đất 

số 473, tờ bản đồ số 4, tổn  diện tích 8.982,3m
2
, đất tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, 

th nh phố Cần Thơ, theo Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở 

v  t i sản khác  ắn liền với đất số CT 439209, số v o sổ cấp GCN: CH02483 do 

Ủ  ban nhân dân hu ện T cấp n    26/11/2019 cho hộ b  Phạm Thị Bé N. 

Đến n    05/12/2019, b  Phạm Thị Bé N l m thủ tục tặn  cho qu ền sử 

dụn  đất nêu trên cho ôn  N u ễn Thanh T (con bà Bé N), cụ thể tại phần nội 
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dun  tha  đổi sau khi cấp  iấ  chứn  nhận của  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất 

nêu trên, Chi nhánh văn phòn  đăn  ký đất đai hu ện T xác nhận tặn  cho ôn  

N u ễn Thanh T theo hồ sơ số 00293.TA.001. 

Từ năm 1999, b  T6 đã cho ôn  B phần đất diện tích 3.900m
2
 thuộc một 

phần thửa 473 m  b  T6 đã mua của b  Bé N, ông C và ông B đã sử dụn  từ đó 

đến na . 

Sau khi bà T6 chết, ôn  B đã nhiều lần  êu cầu b  Phạm Thị Bé N, ông 

N u ễn Thanh T tách phần đất 3.900m
2 
để ôn  B đứn  tên  iấ  chứn  nhận qu ền 

sử dụn  đất nhưn  b  N, ông T lần lựa hẹn m  khôn  tách  iấ . 

Hiện tại ôn  Phạm Văn B đã cho ôn  Phạm Văn L thuê đất, thời  ian thuê 

15 năm, mục đích trồn  câ  lâu năm theo Hợp đồn  thuê đất đề n    01/7/2020. 

Trên đất hiện tại ôn  L đã trồn  sầu riên  được 02 năm tuổi. 

Nay ông Phạm Văn B  êu cầu Tòa án nhân dân hu ện Thới Lai  iải qu ết 

nhữn  nội dun  sau: 

  Hủ  Hợp đồn  tặn  cho qu ền sử dụn  đất tại thửa 473, diện tích 

8.982,3m
2
, tờ bản đồ số 4, tọa lạc hiện na  tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần 

Thơ, theo Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i sản  ắn 

liền với đất số CT 439209, số v o sổ cấp GCN: CH02483, do Ủ  ban nhân dân 

hu ện T cấp n    26/11/2019 cho hộ b  Phạm Thị Bé N, n    05/12/2019 Chi 

nhánh văn phòn  đăn  ký đất đai hu ện T xác nhận tặn  cho ôn  N u ễn Thanh T 

theo hồ sơ số 00293.TA.001; 

  Côn  nhận hợp đồn  mua bán theo Tờ bán đất ruộn  v o n    20/03/1999 

 iữa b  Phan Thị T6 (Phan Thị T7), sinh năm 1929, chết n    12/7/2021 v  b  

Phạm Thị Bé N, ông N u ễn Văn C (chết) 03 (ba) côn  ruộn  tầm 3 (mét), diện 

tích 3900m
2
; 

  Côn  nhận qu ền sử dụn  đất diện tích 3900m
2
 mà ông Phạm Văn B đan  

canh tác nằm tron  thửa đất số 473, diện tích 8982,3m
2
, tờ bản đồ số 4, tọa lạc hiện 

na  tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ, theo Giấ  chứn  nhận qu ền sử 

dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i sản  ắn liền với đất số CT 439209, số v o sổ 

cấp GCN: CH02483, do Ủ  ban nhân dân hu ện T cấp n    26/11/2019 cho hộ b  

Phạm Thị Bé N, để ôn  kê khai đăn  ký l m thủ tục đứn  tên  iấ  chứn  nhận 

qu ền sử dụn  đất theo qu  định. 

  Hủ  Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i sản 

 ắn liền với đất số CT 439209, số v o sổ cấp GCN: CH02483, do Ủ  ban nhân dân 

hu ện T cấp n    26/11/2019 cho hộ b  Phạm Thị Bé N, n    05/12/2019 Chi 

nhánh văn phòn  đăn  ký đất đai hu ện T xác nhận tặn  cho ôn  N u ễn Thanh T 

theo hồ sơ số 00293.TA.001, để ôn  Phạm Văn B tiến h nh các thủ tục kê khai 
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đăn  ký qu ền sử dụn  đất đối với phần đất diện tích 3900m2 thuộc thửa 473 nêu 

trên. 

* Bị  ơn bà Phạm Thị Bé N trình bày: 

B  l  con của ôn  Phạm Văn T5 (chết n    29/11/1984) v  b  Phan Thị T6 

(Phan Thị T7, chết 12/7/2021).  n  Phạm Văn T5, bà Phan Thị T6 chết khôn  để 

lại di chúc, có 04 n ười con,  ồm Phạm Văn M (chết), Phạm Văn B (sinh năm 

1963), Phạm Thị Bé T3 (sinh năm 1952), Phạm Thị Bé N (sinh năm 1954). N o i 

ra ông T5, bà T6 không có con riêng, con nuôi nào khác. 

B  thừa nhận v o n    20/3/1999, b  có chu ển nhượn  ( iấ  ta ) cho b  

Phan Thị T6 (Phan Thị T7, chết n    12/7/2021) phần đất 03 (ba) côn  ruộn  tầm 

3 mét, diện tích 3.900m
2
 nằm tron  thửa đất số 473, tờ bản đồ số 4, tổn  diện tích 

8.982,3m
2
, đất tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ, theo Giấ  

chứn  nhận qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i sản khác  ắn liền với đất 

số CT 439209, số v o sổ cấp GCN: CH02483 do Ủ  ban nhân dân hu ện T cấp 

n    26/11/2019 cho hộ b  Phạm Thị Bé N. Sau khi chu ển nhượn  b  đã  iao 

phần đất n   cho b  T6 canh tác, sau này bà T6 cho lại ôn  B và ông B canh tác 

cho đến na . B  đồn  ý san  tên  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất cho ôn  

Phạm Văn B nhưn  hiện tại b  đã l m thủ tục tặn  cho to n bộ diện tích 8.982,3m
2
 

thửa 473, tờ bản đồ số 4 cho con b  l  N u ễn Thanh T. N    05/12/2019 Chi 

nhánh văn phòn  đăn  ký đất đai hu ện T xác nhận tặn  cho ông N u ễn Thanh T 

theo hồ sơ số 00293.TA.001 tron  phần nhữn  tha  đổi sau khi cấp  iấ  chứn  

nhận của Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i sản  ắn 

liền với đất số CT 439209, số v o sổ cấp GCN: CH02483. 

Đối với việc b  Phan Thị T6 (Phan Thị T7) cho phần đất n   cho ôn  Phạm 

Văn B, b  cũn  thốn  nhất v  khôn  tranh chấp với ôn  B về việc ôn  B thừa kế 

t i sản của b  T6 chết để lại.  

Trước đâ  b  đã nhiều lần kêu con b  l  ôn  N u ễn Thanh T tách phần đất 

này cho ông B nhưn  ôn  T cứ hứa m  khôn  thực hiện. Hiện tại ôn  N u ễn 

Thanh T đã bỏ đi đâu  ần 01 năm b  khôn  biết địa chỉ do ôn  T khôn  liên lạc 

với b . Còn việc ôn  N u ễn Thanh T có thế chấp phần đất n   cho N ân h n  

ha  cầm cố cho ai ha  khôn  thì b  khôn  biết. Phần đất 3 côn  tầm lớn m  b  bán 

cho bà T6 thì hiện tại ôn  B đã cho ôn  L thuê, phần còn lại  ia đình b  đan  sử 

dụn  ổn định. Trước  êu cầu của ôn  B, b  đồn  ý tách phần đất n   cho ôn  B 

nhưn  trên  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất thì đã xác nhận tặn  cho ôn  

N u ễn Thanh T v  hiện tại bản chính  iấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất ở đâu 

b  khôn  biết. 

*   eo  ơn k ởi kiện  bản tự k  i và quá trìn   iải qu ết v  án  n ười  ó 

qu  n lợi n  ĩ  v  liên qu n Ngân hàng TMCP B2 trìn  bà : 



5 

 

Ngân hàng TMCP B2 v  ôn  N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 có 

ký các hợp đồn  tín dụn  sau: 

- Hợp đồn  tín dụn  số: HDTD900202149 n    01/3/2021 v  Khế ước nhận 

nợ số 900202146/01 với nội dun : 

  Số tiền va : 4.000.000.000 đồn  (Bốn t  đồn ). 

  Mục đích va : Ho n vốn tiền chu ển nhượn  bất độn  sản tại thửa đất số 

1177 v  1178, tờ bản đồ số 08, tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

  Thời hạn va : 240 thán  (từ n    03/3/2021 đến hết n    02/3/2041). 

  Lãi suất tron  hạn: 7,5 / năm cố định tron  12 thán  kể từ lần  iải n ân 

đầu tiên, thả nổi, điều chỉnh định kỳ 03 thán /01 lần; Lãi suất quá hạn: 150  lãi 

suất tron  hạn; Lãi suất nợ lãi chậm trả 10 /năm. 

  Hình thức thanh toán: Kỳ hạn trả nợ  ốc định kỳ 01 thán / 01 lần cố định 

vào ngà  15 h n  thán  v  chia l m 240 phân kỳ, 239 phân kỳ đầu trả số tiền  ốc 

l  16.667.000 đồn / kỳ, kỳ cuối trả số tiền  ốc l  16.587.000 đồn  v o n    đáo 

hạn; Kỳ hạn trả lãi cố định v o n    15 h n  thán  tính theo dư nợ thực tế. 

- Hợp đồn  tín dụn  số: HDTD900202150 n    01/3/2021 v  Khế ước nhận 

nợ số 900202150/01 với nội dun : 

  Số tiền va : 1.000.000.000 đồn  (Một t  đồn ). 

  Mục đích va : Phục vụ mục đích tiêu d n  hợp pháp cho khách h n  v  

 ia đình. 

  Thời hạn va : 180 thán  (từ n    03/3/2021 đến hết n    03/3/2026); Lãi 

suất tron  hạn: 9,2 / năm theo phươn  thức thả nổi, điều chỉnh định kỳ 03 

thán /01 lần; Lãi suất quá hạn: 150  lãi suất tron  hạn; Lãi suất nợ lãi chậm trả 

10 /năm. 

  Hình thức thanh toán: Kỳ hạn trả nợ  ốc định kỳ 01 thán / 01 lần cố định 

v o n    15 h n  thán  v  chia l m 180 phân kỳ, 179 phân kỳ đầu trả số tiền  ốc 

l  5.556.000 đồn / kỳ, kỳ cuối trả số tiền  ốc l  5.476.000 đồn  v o n    đáo hạn; 

Kỳ hạn trả lãi cố định v o n    15 h n  thán  tính theo dư nợ thực tế. 

- Biện pháp bảo đảm: Cả 02 khoản va  được bảo đảm bằn  Hợp đồn  thế 

chấp số HĐTC900202149 n    01/3/2021  iữa L1 với ôn  N u ễn Thanh T, bà 

Huỳnh Thị Thanh T2, t i sản thế chấp l : Qu ền sử dụn  đất v  t i sản  ắn liền với 

đất thuộc thửa 473, tờ bản đồ số 4, diện tích 8.982,3m
2
, tọa lạc hiện na  tại ấp T, 

xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ,  theo Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất, 

qu ền sở hữu nh  ở v  t i sản khác  ắn liền với đất số CT 439209, số v o sổ cấp 

GCN: CH02483 do Ủ  ban nhân dân hu ện T cấp n    26/11/2019 cho hộ b  

Phạm Thị Bé N, ngày 05/12/2019 Chi nhánh Văn phòn  Đăn  ký đất đai hu ện T 

xác nhận tặn  cho ôn  N u ễn Thanh T theo hồ sơ số 00293.TA.001. 
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Tron  quá trình  iao dịch với N ân h n , ôn  N u ễn Thanh T và bà Huỳnh 

Thị Thanh T2 chỉ thanh toán được tổn  tiền l  356.772.141 đồn  (ba trăm năm 

mươi sáu triệu bả  trăm bả  mươi hai n hìn một trăm bốn mươi mốt đồn ), tron  

đó tiền  ốc l  123.348.009 đồn  (Một trăm hai mươi ba triệu ba trăm bốn mươi 

tám n hìn khôn  trăm lẻ chín đồn ), lãi l  233.424.132 đồn  (Hai trăm ba mươi ba 

triệu bốn trăm hai mươi bốn n hìn một trăm ba mươi hai đồn ).  n  T, bà T2 đã vi 

phạm n hĩa vụ thanh toán. L1 đã 02 lần cơ cấu nợ, nhiều lần điện thoại nhắc nợ v  

l m việc trực tiếp nhưn  khách h n  khôn  thực hiện. Mặc d  N ân h n  đã tạo 

mọi điều kiện nhưn  ôn  T, bà T2 vẫn khôn  hợp tác. 

Nay Ngân hàng TMCP B2  êu cầu ôn  N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị 

Thanh T2 có trách nhiệm thanh toán số tiền tạm tính đến n    27/02/2023 đối với 

02 hợp đồn  nêu trên l  5.690.121.587 đồn , bao  ồm: vốn  ốc: 4.916663.986 

đồn ; Lãi tron  hạn 696.998.680 đồn ; Lãi quá hạn 76.548.921 đồn . 

Phần lãi phát sinh kể từ sau n    28/02/2023 s  được tính theo lãi suất nợ 

quá hạn được qu  định tại Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202149 n    01/3/2021 

v  Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202150 n    01/3/2021. 

Trườn  hợp ôn  N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 khôn  trả hoặc 

trả khôn  hết nợ cho L1 thì L1 đề n hị phát mãi t i sản thế chấp theo Hợp đồn  thế 

chấp số HĐTC900202149 n    01/3/2021 để thu hồi nợ. 

Trườn  hợp sau khi bán các t i sản thế chấp m  khôn  đủ để thu hồi nợ thì 

ông T, bà T2 có n hĩa vụ tiếp tục thanh toán số nợ cho L1. 

Ông Lâm Sơn H - N ười  ại  iện t eo ủ  qu  n  ủ  bà Lý   ị H1 trình bày: 

Bà Lý Thị H1 l  vợ ôn  Phạm Văn B. Bà Lý Thị H1 thốn  nhất với trình b   v  

 êu cầu của ôn  Phạm Văn B. 

*  ại biên bản   i lời k  i n à  26/8/2022  bà Phạm Thị Bé T3 trình bày: 

B  l  con của ôn  Phạm Văn T5 (chết n    29/11/1984) v  b  Phan Thị T6 

(Phan Thị T7, chết n    12/7/2021).  n  Phạm Văn T5, bà Phan Thị T6 chết 

khôn  để lại di chúc, có 04 n ười con,  ồm Phạm Văn M (chết), Phạm Văn B (sinh 

năm 1963), Phạm Thị Bé T3 (sinh năm 1952), Phạm Thị Bé N (sinh năm 1954). 

Ngoài ra ông T5, bà T6 khôn  có con riên , con nuôi n o khác. Trước khi chết, b  

Phan Thị T6 có hứa cho ôn  Phạm Văn B 3,5 côn  tầm 3m đã mua của b  Phạm 

Thị Bé N nên b  đồn  ý  iao cho ôn  Phạm Văn B phần đất n  . 

        * ại Biên bản   i lời k  i n à  01/02/2023  ôn  Phạm Văn L trình bày: 

         Ông và ông Phạm Văn B có ký hợp đồn  thuê đất n    01/7/2020, thỏa thuận 

thuê 03 côn  đất ruộn  lên bờ, thời hạn thuê 15 năm, với  iá đợt 1 (5 năm đầu)  iá 

thuê 3.000.000 đồn /năm, đợt 2 (5 năm kế tiếp)  iá thuê 4.000.000 đồn /năm, đợt 

3 (5 năm cuối)  iá thuê 5.000.000 đồn / năm.  n  l m đất được 02 năm kề từ 

n    thuê thì mới n he nói ôn  B tranh chấp với b  Bé N, ông T, nhưn  nội dun  
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tranh chấp như thế n o ôn  khôn  rõ.  n  thốn  nhất với Biên bản thẩm định tại 

chỗ n    26/8/2022, trên đất có 68 câ  sầu riên  loại B do ôn  trồn .  n  khôn  

có ý kiến đối với tranh chấp  iữa ôn  B với b  Bé N. Hiện tại ôn  khôn  có tranh 

chấp  ì về việc thuê đất với ôn  Phạm Văn B. 

        * ại Biên bản   i lời k  i    n à  26/8/2022  ôn  Phạm Ngọc T8 trình bày: 

V o năm 1999 ôn  l  Chi hội trưởn  ấp, ở kế phần đất tranh chấp nên b  Phan Thị 

T7 (Phan Thị T6) có nhờ lập Tờ bán ruộn  đất  iữa b  T7 với ôn  N u ễn Văn C, 

bà Phạm Thị Bé N nên ôn  mới lập d m. Nội dun  đún  với nội dun  tron  Tờ 

mua bán ruộn  đất đề n    20/3/1999. 

 ại p iên tò  sơ t ẩm  n u ên  ơn  i  n u ên  êu  ầu k ởi kiện  N ười  ó 

qu  n lợi  n  ĩ  v  liên quan Ngân hàng TMCP B2  i  n u ên  êu  ầu  ộ  lập  Bị 

 ơn và bà Huỳn    ị    n   2 vắn  mặt  Ôn  Lê   n  4, bà P ạm   ị Bé  3, 

ông P ạm Văn L  ó  ơn xin vắn  mặt. 

Tại bản án sơ thẩm số 18/2023/DS.ST n    27/02/2023 của TAND hu ện 

Thới Lai tu ên xử: 

1. Chấp nhận một phần  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn ôn  Phạm Văn B 

đối với bị đơn b  Phạm Thị Bé N, ông N u ễn Thanh T. 

2. Chấp nhận  êu cầu độc lập của Ngân hàng TMCP B2 đối với ôn  N u ễn 

Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2. 

3. Tu ên bố Tờ bán đất ruộn  đề n    20/3/1999 l  vô hiệu. 

Buộc b  Phạm Thị Bé N có trách nhiệm trả cho ôn  Phạm Văn B 35 chỉ 

v n  24K v  bồi thườn   iá trị chênh lệch đất l  86.100.000 đồn  (T9 mươi sáu 

triệu một trăm n hìn đồn ) v   iá trị 68 câ  sầu riên  loại B trên đất l  

218.348.000 đồn  (Hai trăm mười tám triệu ba trăm bốn mươi tám n hìn đồn ). 

Buộc ôn  Phạm Văn B có trách nhiệm  iao trả cho ôn  N u ễn Thanh T, bà 

Phạm Thị Bé N phần đất tại vị trí B, diện tích 4042,5m
2
, thuộc thửa 473, tờ bản đồ 

số 4, tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ, theo Bản trích đo địa 

chính số 85/TTKTTNMT n    13/10/2022 của Trun  tâm Kỹ thuật T i n u ên v  

Môi trườn  th nh phố C. 

Bà Phạm Thị Bé N được qu ền sở hữu đối với 68 câ  sầu riên  loại B trên 

đất sau khi đã bồi ho n  iá trị câ  trồn  trên đất cho ôn  Phạm Văn B. 

4. Ông N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 có trách nhiệm thanh toán 

cho Ngân hàng TMCP B2 số tiền tính đến n    27/02/2023 theo Hợp đồn  tín 

dụn  số HDTD900202149 n    01/3/2021 v  Hợp đồn  tín dụn  số 

HDTD900202150 n    01/3/2021 l  5.690.121.587 đồn  (Năm t  sáu trăm chín 

mươi triệu một trăm hai mươi mốt n hìn năm trăm tám mươi bả  đồn ), bao  ồm: 

Vốn  ốc: 4.916.663.986 đồn  (Bốn t  chín trăm mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi 

ba n hìn chín trăm tám mươi sáu đồn ); Lãi tron  hạn 696.998.680 đồn  (Sáu trăm 
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chín mươi sáu triệu chín trăm chín mươi tám n hìn sáu trăm tám mươi đồn ); Lãi 

quá hạn 76.548.921 đồn  (Bả  mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi tám n hìn chín 

trăm hai mươi mốt đồn ). 

Ông N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 còn phải trả cho L1 tiền lãi 

phát sinh theo lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202149 n    

01/3/2021 v  Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202150 n    01/3/2021 kể từ n    

28/02/2023 cho đến khi trả dứt nợ. 

Trườn  hợp ôn  N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 không thanh 

toán hoặc thanh toán khôn  hết số nợ với L1 thì L1 được qu ền  êu cầu cơ quan 

thi h nh án phát mãi t i sản thế chấp theo Hợp đồn  thế chấp số HĐTC900202149 

n    01/3/2021 l : Qu ền sử dụn  đất v  t i sản  ắn liền với đất thuộc thửa 473, tờ 

bản đồ số 4, diện tích 8982,3m
2
, đất chu ên trồn  lúa nước, tọa lạc hiện na  tại ấp 

T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ, Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất, qu ền 

sở hữu nh  ở v  t i sản khác  ắn liền với đất số CT 439209, số v o sổ cấp GCN: 

CH2483, do Ủ  ban nhân dân hu ện T cấp n    26/11/2019 cho b  Phạm Thị Bé 

N, ngày 05/12/2019 Chi nhánh Văn phòn  đăn  ký đất đai hu ện T xác nhận tặn  

cho ông N u ễn Thanh T theo hồ sơ số 00293.TA.001. 

Nếu sau khi xử lý t i sản thế chấp m  vẫn khôn  đủ trả nợ, L1 có qu ền  êu 

cầu cơ quan thi h nh án tiếp tục kê biên phát mãi các t i sản khác của ôn  N u ễn 

Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 đến khi thanh toán to n bộ nợ. 

          N o i ra bản án còn tu ên về chi phí thẩm định, án phí v  qu ền khán  cáo 

theo qui định. 

N    13/3/2023 của VKSND hu ện Thới Lai khán  n hị một phần bản án 

sơ thẩm đối với phần buộc b  Phạm Thị Bé N có trách nhiệm trả cho ôn  Phạm 

Văn B giá trị 68 câ  sầu riên  l  218.348.000đồn . 

Ngày 13/3/2023 ông Phạm Văn B có đơn khán  cáo một phần bản án sơ 

thẩm,  êu cầu côn  nhận đối với phần đất đã canh tác từ năm 1999 cho đến na  do 

mẹ ôn  đã mua của b  B Năm năm 1999 cho lại ôn , hủ  một phần hợp đồn  tặn  

cho QSD đất  iữa b  B Năm với ôn  T đối với phần đất bán cho mẹ ôn  năm 

1999, hủ  một phần Hợp đồn  thế chấp  iữa ôn  T với N ân h n  đối với diện 

tích n  , côn  nhận cho ôn  để được cấp  iấ  phần diện tích đất hiện đan  canh 

tác sử dụn .  

           Tại phiên tòa phúc thẩm các đươn  sự  iữ n u ên  êu cầu, n ười khán  cáo 

 iữ n u ên  êu cầu khán  cáo. Viện kiểm sát  iữ n u ên khán  n hị. 

 Ý kiến p át biểu  ủ  Kiểm sát viên: 

          1. V  tố t n : 

Tòa án, Thẩm phán đã tiến h nh các thủ tục tố tụn  đún  qu  định của Bộ 

luật tố tụn  dân sự v  các văn bản qu  phạm pháp luật có liên quan. 
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N ười tham  ia tố tụn  từ khi Tòa án thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm đã 

chấp h nh đún , đầ  đủ qu  định của Bộ luật Tố tụn  dân sự v  các văn bản qu  

phạm pháp luật về qu ền, n hĩa vụ của đươn  sự, n ười tham  ia tố tụn  khác.  

Về hình thức khán  cáo: N u ên đơn khán  cáo tron  thời hạn luật định v  

nộp (miễn nộp) tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm nên khán  cáo được xem hợp lệ về 

mặt hình thức. 

 2. V  nội  un  k án   áo  k án  n  ị:  

 Hồ sơ thể hiện phần đất n u ên đơn tranh chấp có n uồn  ốc l  của b  Phan 

Thị T6 chu ển nhượn  của b  Phạm Thị Bé N, ông N u ễn Văn C (chết) 03 (ba) 

côn  ruộn  tầm 3 mét, diện tích 3.900m
2
 nằm tron  thửa đất số 473, tờ bản đồ số 4 

theo Tờ bán ruộn  đất n    20/3/1999. Sau khi chu ển nhượn  b  T6 cho phần đất 

này cho ông B sử dụn  từ năm 1999 đến na . Các đồn  thừa kế của b  T6 đều 

thốn  nhất việc tặn  cho n   v  đồn   êu cầu b  Bé N tách  iấ  chứn  nhận QSD 

đất cho ôn  B theo Tờ bán ruộn  đất năm 1999, sự việc n   b  Bé N cũn  đồn  ý 

v  hứa s  tách  iấ  cho ôn  B nhiều lần nhưn  khôn  thực hiện, do phần đất tranh 

chấp b  đã đứn  tên trên  iấ  chứn  nhận QSD đất n    26/11/2019, n    

05/12/2019 b  đã tặn  cho con trai l  ôn  N u ễn Thanh T. Cấp sơ thẩm cho rằn  

tại thời điểm xác lập Tờ bán ruộn  đất năm 1999 thì b  Phạm Thị Bé N, ông 

N u ễn Văn C chưa được cấp  iấ  chứn  nhận QSD đất... áp dụn  luật Đất Đai, 

các điều của Bộ luật dân sự năm 1995 nên xác định Tờ mua bán đất ruộn  năm 

1999 vô hiệu l  chưa đún . Căn cứ tiểu mục a.1 mục 2 Phần II  N hị qu ết số 

02/2004/NQ-HĐTP n    10 thán  8 năm 2004 của Hội đồn  Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướn  dẫn áp dụn  pháp luật tron  việc  iải qu ết các vụ án dân 

sự, hôn nhân  ia đình qu  định "Nếu bên n ận   u ển n ượn   ã n ận   t t ì  oà 

án công n ận  ợp  ồn   buộ   á  bên p ải t ự   iện ...”.  Như vậ , mặc d  Tờ 

nhượn  đất ruộn  n    20/3/1999 vi phạm về hình thức, nhưn  về nội dun  các 

đươn  sự đều thốn  nhất, n u ên đơn đã  iao đầ  đủ v n  v  bị đơn đã  iao đất 

cho n u ên đơn sử dụn  từ năm 1999 đến na . Do đó, cần côn  nhận tờ nhượn  

đất ruộn  cho ôn  B theo như diện tích đo đạc thực tế l  4.042,5m
2
 Theo bản trích 

đo số 85 n    13/10/2022. Sau khi b  B Năm được cấp  iấ  chứn  nhận QSD đất 

nhưn  khôn  tách  iấ  cho ôn  B m  tặn  cho to n bộ phần đất tranh chấp cho 

ông T l  khôn  đún , nên cần hủ  một phần hợp đồn  tặn  cho QSD đất n    

28/11/2019  iữa b  Phạm Thị Bé N tặn  cho ôn  N u ễn Thanh T to n bộ thửa 

473 diện tích 8.982,3m
2
 bao tr m một phần diện tích 4.042,5m

2
của ôn  B nên cần 

hủ  một phần hợp đồn  tặn  cho đối với phần đất của ôn  B, phần còn lại 

4.939,8m
2
 được côn  nhận cho ôn  T. Do Thửa đất 473 bị hủ  một phần nên dẫn 

đến hợp đồn  thế chấp n    26/02/2021  iữa Ngân hàng TMCP B2 và ông 

N u ễn Thanh T cũn  bị vô hiệu một phần như đã viện dẫn. Vì vậ  khán  cáo của 
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ông B l  có căn cứ chấp nhận, côn  nhận Tờ mua bán đất ruộn  n    20/3/1999 có 

hiệu lực. Kiến n hị ủ  ban nhân dân cấp  iấ  chứn  nhận QSD đất cho Bé theo 

diện tích đo đạc thực tế l  4.042,5m
2
 cho hộ ôn   B. Hủ  một phần hợp đồn  tặn  

cho QSD đất v  một phần hợp đồn  thế chấp. 

Đối với khán  n hị số 01 n    13/3/2023 của Viện trưởn  VKS nhân dân 

hu ện T, th nh phố Cần Thơ, khán  n hị một phần bản án dân sự sơ thẩm số 18 

n    27/02/2023 về việc tu ên buộc b  Phạm Thị B1 năm có tách nhiệm trả  iá trị 

68 câ  sầu riên  loại B,  iá 218.348.000 đồn  cho ôn  Phạm Văn B l  vượt quá 

phạm vi khởi kiện v  khôn  đún  đối tượn , vì n ười trồn  sầu riên  l  ôn  Phạm 

Văn L l  có căn cứ chấp nhận. Bởi l  theo đơn khởi kiện của n u ên đơn khôn  

 êu cầu buộc bị đơn trả  iá trị câ  trồn  trên đất nên cấp sơ thẩm buộc bị đơn trả l  

vượt quá phạm vi khởi kiện. Tu  nhiên, vấn đề n   như đã phân tích, phần đất 

tranh chấp được đề n hị côn  nhận cho n u ên đơn nên vấn đề câ  trồn  trên đất 

 iữa ôn  B và ông L s  được  iải qu ết th nh vụ kiện khác khi có  êu cầu. Do đó 

khán  n hị của VKS hu ện T  êu cầu sửa án l  có căn cứ chấp nhận. 

   Đề n hị áp dụn  khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụn  dân sự, sửa bản án dân 

sự sơ thẩm theo hướn  chấp nhận khán  cáo của ôn  B v  khán  n hị của VKS 

nhân dân hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

   Về án phí v  chi phí thẩm định: Các đươn  sự phải nộp theo qu  định của 

pháp luật.  

          S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu  ó tron   ồ sơ v  án   ượ  t ẩm tr  tại p iên 

tò  và  ăn  ứ kết quả tr n  luận tại p iên tò   Hội  ồn  xét x  n ận  ịn : 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  qu n  ệ p áp luật  t ẩm qu  n  iải qu ết: Ông Phạm Văn B khởi 

kiện  êu cầu b  Phạm Thị Bé N, ông N u ễn Thanh T côn  nhận tờ bán đất ruộn , 

hủ   iấ  chứn  nhận QSD đất, côn  nhận QSD đất. Ngân hàng TMCP B2 khởi 

kiện  êu cầu ôn  N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thanh T2 thanh toán nợ theo hợp 

đồn  tín dụn . N    24/8/2022 Tòa án nhân dân hu ện Thới Lai ban h nh qu ết 

định số 01/QĐ.TA về việc nhập vụ án kinh doanh thươn  mại sơ thẩm thụ lý số: 

01/2022/TLST-KDTM n    01/6/2022 về việc “tranh chấp hợp đồn  tín dụn ” v  

vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 20/2020/TLST-DS n    07/02/2020 về việc “tranh 

chấp hợp đồn  chu ển nhượn  qu ền sử dụn  đất” th nh vụ án dân sự sơ thẩm thụ 

lý số: 20/2020/TLST-DS n    07/02/2020 về việc “tranh chấp hợp đồn  chu ển 

nhượn  qu ền sử dụn  đất, hợp đồn  tín dụn ” nên Ngân hàng TMCP B2 được 

xác định l  n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan có  êu cầu độc lập. Đất tranh 

chấp v  các đươn  sự có địa chỉ tại T, nên thuộc thẩm qu ền  iải qu ết vụ án sơ 
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thẩm của Tòa án nhân dân hu ện Thới Lai theo qu  định tại khoản 3 Điều 26, điểm 

a khoản 1 Điều 35 v  điểm a, c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụn  dân sự. 

[2] Về tố tụn : Bị đơn ôn  N u ễn Thanh T v  n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ 

liên quan bà Huỳnh Thị Thanh T2 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai 

nhưn  vắn  mặt; N ười đại diện theo ủ  qu ền của Ủ  ban nhân dân hu ện T có 

đơn  êu cầu xét xử vắn  mặt nên tiến h nh xét xử vắn  mặt đươn  sự theo qu  

định tại Điều 228 Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

[3] Về nội dun  khán  cáo của ôn  B  êu cầu côn  nhận hiệu lực của “Tờ 

bán đất ruộn ” n    20/3/1999; hủ  một phần Hợp đồn  tặn  cho QSD đất  iữa b  

B Năm với ôn  T; hủ  hợp đồn  thế chấp một phần T473  iữa ôn  T  với n ân 

h n . Côn  nhận phần diện tích mẹ ôn  (b  T6) đã mua của b  Bé N v o năm 1999 

cho ôn  sử dụn  từ đó đến na  v  được cấp  iấ  chứn  nhận phần đất n  . 

[3.1] Xét thấ , ôn  Phạm Văn B, bà Phạm Thị Bé N, bà Phạm Thị Bé T3 

thốn  nhất thừa nhận Tờ bán đất ruộn  n    20/3/1999, theo đó b  Phạm Thị Bé 

N, ông N u ễn Văn C có chu ển nhượn  theo Tờ bán đất ruộn  đề n    

20/3/1999 ( iấ  ta , khôn  chứn  thực chữ ký) cho b  Phan Thị T7 (Phan Thị T6) 

phần đất 03 (ba) côn  ruộn  tầm 3 mét, diện tích 3.900m
2
 nằm tron  thửa đất số 

473, tờ bản đồ số 4, tổn  diện tích 8.982,3m
2
, đất tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, 

th nh phố Cần Thơ với  iá 35 chỉ v n  24K, có 02 n ười l m chứn ,  nên thuộc 

trườn  hợp các tình tiết, sự kiện khôn  phải chứn  minh theo qu  định tại khoản 2 

Điều 92 Bộ luật tố tụn  dân sự. 

Các đươn  sự thốn  nhất Bản trích đo địa chính số 85/TTKTTNMT n    

13/10/2022 của Trun  tâm Kỹ thuật T i n u ên v  Môi trườn  th nh phố C và 

Biên bản định  iá n    27/10/2022. 

[3.2] Về nội dun  Tờ bán ruộn  đất đề n    20/3/1999.  

Tại thời điểm xác lập Tờ bán đất ruộn  đề n    20/3/1999 b  Phạm Thị Bé 

N, ông N u ễn Văn C chưa được cấp  iấ  chứn  nhận QSD đất, tự n u ện thỏa 

thuận,  iao kết của các bên có đủ năn  lực pháp luật dân sự, năn  lực h nh vi dân 

sự, tờ mua bán ta  có n ười l m chứn , nhưn  khôn  có chứn  thực,  iao nhận đất 

v  nhận đủ số v n  từ 1999. Tu  nhiên thời điểm đó b  Phạm Thị Bé N, ông 

N u ễn Văn C chưa được cấp  iấ , đến n    20/9/2004 Ủ  ban nhân dân hu ện C 

cấp  iấ  chứn  nhận QSD đất đối với thửa 473 l  cấp cho hộ b  Phạm Thị Bé N. 

Cấp sơ thẩm cho rằn  Tờ bán đất ruộn  n    20/3/1999 chỉ thể hiện diện tích 

chu ển nhượn  03 (ba) côn  ruộn  (côn  12 tầm 3m), khôn  thể hiện số thửa đất, 

vị trí phần đất cụ thể,  iao dịch chu ển nhượn  QSD đất  iữa b  Phạm Thị Bé N, 

ông N u ễn Văn C với b  Phan Thị t (Phan Thị T6) theo Tờ bán đất ruộn  n    

20/3/1999 đã vi phạm về nội dun , điều kiện v  hình thức của hợp đồn  chu ển 

nhượn  QSD đất theo qu  định tại Điều 30, Điều 31 Luật đất đai năm 1993; Điều 
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707, Điều 708, Điều 709 Bộ luật dân sự năm 1995 xác định Tờ mua bán đất ruộn  

n    20/3/1999 l  vô hiệu l  chưa ph  hợp. Căn cứ tiểu mục a.1 mục 2 Phần II  

N hị qu ết số 02/2004/NQ-HĐTP n    10 thán  8 năm 2004 của Hội đồn  Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướn  dẫn áp dụn  pháp luật tron  việc  iải qu ết 

các vụ án dân sự, hôn nhân  ia đình qu  định "Nếu bên n ận   u ển n ượn   ã 

n ận   t t ì  oà án  ôn  n ận  ợp  ồn   buộ   á  bên p ải t ự   iện n  ĩ  v  

t eo  ợp  ồn  và p ải làm t ủ t     u ển qu  n s    n    t. Nếu bên n ận   t 

  ư  trả  ủ ti n   o bên  ó   t t ì buộ   ọ p ải trả   o bên   u ển n ượn  số ti n 

 òn t iếu t eo  iá   t t ự  tế trên t ị trườn  tại t ời  iểm xét x  sơ t ẩm". Tu  Tờ 

bán đất ruộn  n    20/3/1999 chưa đảm bảo về hình thức, nhưn  về nội dun  các 

đươn  sự đều thốn  nhất, n u ên đơn đã  iao đầ  đủ v n  v  bị đơn đã  iao đất 

cho n u ên đơn sử dụn  từ năm 1999 đến na . Vì vậ  côn  nhận Tờ bán đất ruộn  

đất năm 1999, côn  nhận cho ôn  B được sử dụn   diện tích đo đạc thực tế l  

4.042,5m
2
 tại Trích đo số 85 n    13/10/2022.  

[3.3] Xét thấ , Hợp đồn  tặn  cho qu ền sử dụn  đất  iữa b  Phạm Thị Bé N, 

N u ễn Thanh T10, N u ễn Thanh T11 với ôn  N u ễn Thanh T được lập n    

28/11/2019 tại Ủ  ban nhân dân xã T v  Giấ  chứn  nhận QSD đất, qu ền sở hữu 

nh  ở v  t i sản khác  ắn liền với đất số CT 439209, số v o sổ cấp GCN: CH2483, 

do Ủ  ban nhân dân hu ện T cấp n    26/11/2019 cho b  Phạm Thị Bé N, ngày 

05/12/2019 Chi nhánh Văn phòn  đăn  ký đất đai hu ện T xác nhận tặn  cho ôn  

N u ễn Thanh T theo hồ sơ số 00293.TA.001 l  đún  qu  định pháp luật. Tuy 

nhiên, như mục [3.2]  nhận định sau khi b  B Năm được cấp  iấ  chứn  nhận QSD 

đất khôn  tách  iấ  cho ôn  B phần diện tích bán năm 1999 m  tặn  cho to n bộ 

phần đất tranh chấp cho ôn  T l  khôn  đún , nên cần hủ  một phần hợp đồn  

tặn  cho QSD đất n    28/11/2019  iữa b  Phạm Thị Bé N tặn  cho ôn  N u ễn 

Thanh T thửa 473 có diện tích 8.982,3m
2
 (đối với phần diện tích 4.042,5m

2
)  mà bà 

Bé N bán năm 1999 hiện tại ôn  B đan  canh tác sử dụn . Phần diện tích còn lại 

4.939,8m
2
 tại thửa 473 được côn  nhận cho ôn  T.  

          Tại phiên to  ôn  B tự n u ện trả  iá trị cho b  B Năm đối với phần diện 

tích chênh lệch tăn  theo đo đạc thực tế so với diện tích mua bán năm 1999 với  iá 

thị trườn  hiện na  l  300.000đ/m2 l  ph  hợp v  có lợi cho bị đơn cần  hi nhận. 

Như vậ  diện tích 4.042,5m2  theo Trích đo trừ diện tích 3.900m2 bán năm 1999 

thì diện tích thừa l  142,5m2 có  iá l  42.750.000đ. Số tiền n    hi nhận ôn  B tự 

n u ện  iao trả cho b  Bé N. 

          [4] Đối với  êu cầu độc lập của Ngân hàng B2, có căn cứ xác định N ân 

hàng và ông N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 xác lập quan hệ tín dụn  

theo Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202149 n    01/3/2021, Hợp đồn  tín dụn  

số HDTD900202150 n    01/3/2021 v  thế chấp qu ền sử dụn  đất theo Hợp 
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đồn  thế chấp số HĐTC900202149 n    01/3/2021 theo qu  định tại Điều 317 v  

Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Quá trình va  vốn, ôn  T, bà T2 chỉ thanh toán được 196.431.533 đồn  (Một 

trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi mốt n hìn năm trăm ba mươi ba đồn ), 

bao  ồm tiền  ốc 83.336.014 đồn  (Tám mươi ba triệu ba trăm ba mươi sáu n hìn 

khôn  trăm mười bốn đồn ) v  tiền lãi 113.095.519 đồn  (Một trăm mười ba triệu 

khôn  trăm chín mươi lăm n hìn năm trăm mười chín đồn ) nên theo qu  định tại 

Điều 280 v  Điều 466 Bộ luật dân sự năm 2015, ôn  T, bà T2 đã vi phạm n hĩa vụ 

thanh toán như thỏa thuận tại Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202149 n    

01/3/2021 l  có căn cứ. Ngân hàng TMCP B2  êu cầu ôn  T, bà T2 trả số tiền tính 

đến n    27/02/2023 theo Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202149 n    01/3/2021 

l  5.690.121.587 đồn  (Năm t  sáu trăm chín mươi triệu một trăm hai mươi mốt 

n hìn năm trăm tám mươi bả  đồn ), bao  ồm: Vốn  ốc: 4.916.663.986 đồn  

(Bốn t  chín trăm mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi ba n hìn chín trăm tám mươi 

sáu đồn ); Lãi tron  hạn 696.998.680 đồn  (Sáu trăm chín mươi sáu triệu chín 

trăm chín mươi tám n hìn sáu trăm tám mươi đồn ); Lãi quá hạn 76.548.921 đồn  

(Bả  mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi tám n hìn chín trăm hai mươi mốt đồn ) 

l  ph  hợp. Cấp sơ thẩm chấp nhận to n bộ  êu cầu n   l  có căn cứ được  iữ 

nguyên.  

   Đối với  êu cầu phát mãi t i sản theo Hợp đồn  thế chấp số 

HĐTC900202149 n    01/3/2021. Do Thửa đất 473 bị hủ  một phần nên dẫn đến 

hợp đồn  thế chấp n    26/02/2021  iữa Ngân hàng TMCP B2 và ông N u ễn 

Thanh T cũn  bị vô hiệu một phần đối với diện tích của ôn  B đan  sử dụn  l  

4.042,5m2 theo Trích đo số 85 n    13/10/2022. Phần diện tích còn lại 4.939,8m2 

được côn  nhận cho ôn  T thì n ân h n  được qu ền phát mãi theo Hợp đồn  thế 

chấp để thu hồi nợ.  

   [5] Đối với khán  n hị số 01 n    13/3/2023 của Viện trưởn  Viện kiểm 

sát nhân dân hu ện Thới Lai, th nh phố Cần Thơ, khán  n hị một phần bản án sơ 

thẩm về việc tu ên buộc b  Phạm Thị Bé N có trách nhiệm trả  iá trị 68 câ  sầu 

riên  loại B,  iá 218.348.000 đồn  cho ôn  Phạm Văn B l  vượt quá phạm vi khởi 

kiện ban đầu v  khôn  đún  đối tượn , n ười trồn  sầu riên  l  ôn  Phạm Văn L 

v  khôn  có  êu cầu nhưn  cấp sơ thẩm buộc bị đơn trả l  vượt quá phạm vi khởi 

kiện. Như trên nhận định thì phần đất tranh chấp được côn  nhận cho ôn  B, nếu 

câ  trồn  trên đất  iữa ôn  B và ông L có tranh chấp được  iải qu ết th nh vụ kiện 

khác khi đươn  sự có  êu cầu. Do đó khán  n hị của Viện kiểm sát hu ện T yêu 

cầu sửa án l  có căn cứ chấp nhận. 

             [6] Như trên nhận định cho thấ ,  êu cầu khán  cáo của n u ên đơn l  có 

căn cứ được chấp nhận v  côn  nhận Tờ bán đất ruộn  n    20/3/1999 có hiệu lực. 
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Côn  nhận diện tích vị trí B, diện tích 4.042,5m
2
, thuộc thửa 473, tờ bản đồ số 4, 

tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ, theo Bản trích đo địa chính số 

85/TTKTTNMT n    13/10/2022 của Trun  tâm Kỹ thuật T i n u ên v  Môi 

trườn  th nh phố C cho ông Phạm Văn B. Hu  một phần Hợp đồn  tặn  cho  iữa 

bà Bé N và ông T đối với diện tích 4.042,5m
2
, thuộc thửa 473… Hu  một phần 

hợp đồn  thế chấp  iữa ôn  T v  n ân h n  đối vơí diện tích 4.042,5m
2
, thuộc 

thửa 473…hiện ôn  B đan  sử dụn . Ghi nhận tự n u ên của ôn  B trả  iá trị diện 

tích chênh lệch cho b  B năm l  42.750.000đ. Chấp nhận  êu cầu độc lập của N ân 

h n  buộc ôn  N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 thanh toán số tiền còn 

nợ cho L1 theo các hợp đồn  tín dụn  

           [7] Về chi phí thẩm định, định  iá: Do  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn 

được chấp nhận một phần,  êu cầu độc lập của n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên 

quan được chấp nhận nên n u ên đơn, bị đơn v  b  Huỳnh Thị Thanh T2 phải chịu 

chi phí thẩm định, định  iá. 

           [8] Về án phí dân sự sơ thẩm:  n  N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh 

T2 phải chịu án phí có  iá n ạch tươn  ứn  với phần  êu cầu độc lập được Tòa án 

chấp nhận; N u ên đơn phải chịu án phí đối với số tiền phải thi h nh theo N hị 

qu ết 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc Hội 

qu  định về mức thu, miễn,  iảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí Tòa 

án 

          [8] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do khán  cáo của n u ên đơn ôn  Phạm 

Văn B được chấp nhận nên khôn  phải chịu án phí. 

[9] Nhận xét v  đề n hị của Kiểm sát viên về việc tuân theo pháp luật tố 

tụn  của Thẩm phán, Hội đồn  xét xử, Thư ký phiên tòa v  của n ười tham  ia tố 

tụn  tron  quá trình  iải qu ết vụ án v  ý kiến phát biểu về nội dun   iải qu ết vụ 

án l  ph  hợp với nhận định của Hội đồn  xét xử nên chấp nhận. 

           Vì  á  lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Áp dụng:  

        - Khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  

năm 2019; 

                 - N hị qu ết số 02/2004/NQ-HĐTP n    10 thán  8 năm 2004 của Hội 

đồn  Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướn  dẫn áp dụn  pháp luật tron  việc 

 iải 

                - N hị qu ết 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Quốc Hội qu  định về mức thu, miễn,  iảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

dụn  án phí v  lệ phí Tòa án; 

Tuyên xử: 
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- Chấp nhận  êu cầu khán  cáo của ôn  Phạm Văn B 

- Chấp nhận khán  n hị của Viện kiểm sát nhân dân hu ện Thới Lai. 

 Sửa một phần bản án sơ thẩm; 

1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn ôn  Phạm Văn B đối với bị 

đơn b  Phạm Thị Bé N, ông N u ễn Thanh T.  

Côn  nhận Tờ bán đất ruộn  đề n    20/3/1999 có hiệu lực. 

Côn  nhận QSD phần đất tại vị trí B, diện tích 4042,5m
2
, thuộc thửa 473, tờ 

bản đồ số 4, tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ, theo Bản trích đo 

địa chính số 85/TTKTTNMT n    13/10/2022 của Trun  tâm Kỹ thuật T i n u ên 

v  Môi trườn  th nh phố C cho ông Phạm Văn B. 

Ông Phạm Văn B tự liên hệ cơ quan chức năn  đề n hị được cấp  iấ  chứn  

diện tích 4.042,5m
2
, thuộc thửa 473, tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, 

th nh phố Cần Thơ, theo Bản trích đo địa chính số 85/TTKTTNMT n    

13/10/2022 của Trun  tâm Kỹ thuật T i n u ên v  Môi trườn  th nh phố C cho 

ông Phạm Văn B.  

          Kiến n hị UBND điều chỉnh phần diện tích còn lại của ôn  T diện tích là 

4.939,8m
2
 thuộc thửa 473, tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh 

phố Cần Thơ, theo Bản trích đo địa chính số 85/TTKTTNMT n    13/10/2022 của 

Trun  tâm Kỹ thuật T i n u ên v  Môi trườn  th nh phố C cho ông N u ễn 

Thanh T (Giấ  chứn  nhận qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i sản khác 

 ắn liền với đất số CT 439209, số v o sổ cấp GCN: CH2483, do Ủ  ban nhân dân 

hu ện T cấp n    26/11/2019 cho b  Phạm Thị Bé N, ngày 05/12/2019 Chi nhánh 

Văn phòn  đăn  ký đất đai hu ện T xác nhận tặn  cho ôn  N u ễn Thanh T theo 

hồ sơ số 00293.TA.001). 

           2. Chấp nhận  êu cầu độc lập của Ngân hàng TMCP B2  đối với ôn  

N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 về việc tranh chấp hợp đồn  tín dụn . 

            Ông N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 có trách nhiệm thanh toán 

cho Ngân hàng TMCP B2 số tiền tính đến n    27/02/2023 theo Hợp đồn  tín 

dụn  số HDTD900202149 n    01/3/2021 v  Hợp đồn  tín dụn  số 

HDTD900202150 n    01/3/2021 l  5.690.121.587 đồn  (Năm t  sáu trăm chín 

mươi triệu một trăm hai mươi mốt n hìn năm trăm tám mươi bả  đồn ), bao  ồm: 

Vốn  ốc: 4.916.663.986 đồn  (Bốn t  chín trăm mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi 

ba n hìn chín trăm tám mươi sáu đồn ); Lãi tron  hạn 696.998.680 đồn  (Sáu trăm 

chín mươi sáu triệu chín trăm chín mươi tám n hìn sáu trăm tám mươi đồn ); Lãi 

quá hạn 76.548.921 đồn  (Bả  mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi tám n hìn chín 

trăm hai mươi mốt đồn ). 

Ông N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 còn phải trả cho L1 tiền lãi 

phát sinh theo lãi suất thỏa thuận tại Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202149 n    
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01/3/2021 v  Hợp đồn  tín dụn  số HDTD900202150 n    01/3/2021 kể từ n    

28/02/2023 cho đến khi trả dứt nợ. 

3. Chấp nhận  êu cầu của ôn  Phạm Văn B về việc Hu  Hợp đồn  tặn  cho 

QSD đất  iữa b  Phạm Thị Bé N với ôn  N u ễn Thanh T. 

Hu  một phần hợp đồn  tặn  cho QSD đất n    01/3/2021  iữa b  Phạm 

Thị Bé N với ôn  N u ễn Thanh T đối với diện tích 4.042,5m
2
, thuộc thửa 473, tờ 

bản đồ số 4, tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

 4. Chấp nhận  êu cầu của ôn  Phạm Văn B về việc Hu  một phần Hợp 

đồn  thế chấp QSD đất n    01/3/2021  iữa ôn  N u ễn Thanh T với Ngân hàng 

L1. Chấp nhận một phần  êu cầu của Ngân hàng L1 về việc côn  nhận hợp đồn  

thế chấp QSD đất n    01/3/2021  iữa ôn  N u ễn Thanh T với Ngân hàng L1. 

Hu  một phần Hợp đồn  thế chấp QSD đất n    01/3/2021  iữa ôn  

N u ễn Thanh T với Ngân hàng L1 đối với diện tích 4.042,5m2, thuộc thửa 473, 

tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ. 

           Trườn  hợp ôn  N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 không  thanh 

toán hết số nợ thì Ngân hàng L1 được qu ền  êu cầu cơ quan thi h nh án phát mãi 

phần t i sản thế chấp còn lại theo Hợp đồn  thế chấp số HĐTC900202149 n    

01/3/2021 l : Qu ền sử dụn  đất v  t i sản  ắn liền với đất thuộc thửa 473, tờ bản 

đồ số 4, đối với phần diện tích còn lại của ôn  T là 4.939,8m
2
, đất chu ên trồn  lúa 

nước, tọa lạc hiện na  tại ấp T, xã T, hu ện T, th nh phố Cần Thơ, Giấ  chứn  

nhận qu ền sử dụn  đất, qu ền sở hữu nh  ở v  t i sản khác  ắn liền với đất số CT 

439209, số v o sổ cấp GCN: CH2483, do Ủ  ban nhân dân hu ện T cấp n    

26/11/2019 cho b  Phạm Thị Bé N, ngày 05/12/2019 Chi nhánh Văn phòn  đăn  

ký đất đai hu ện T xác nhận tặn  cho ôn  N u ễn Thanh T theo hồ sơ số 

00293.TA.001. 

Nếu sau khi xử lý t i sản thế chấp m  vẫn khôn  đủ trả nợ, Ngân hàng L1 có 

qu ền  êu cầu cơ quan thi h nh án tiếp tục kê biên phát mãi các t i sản khác của 

ông N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 đến khi thanh toán to n bộ nợ. 

 4. Ghi nhận ôn  Phạm Văn B trả  iá trị diện tích đất chênh lệch cho b  

Phạm Thị Bé N số tiền 42.750.000đ. 

 Giai đoạn thi h nh án, bên phải thi h nh án còn phải chịu tiền lãi chậm thi 

h nh án của số tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi suất qu  định tại Điều 357, 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

5. Về chi phí tố tụn : 

Bà Phạm Thị Bé N, phải chịu 3.000.000 đồn  (Ba triệu đồn ) chi phí đo đạc, 

định  iá.  n  Phạm Văn B đã nộp tạm ứn  6.000.000 đồn  (Sáu triệu đồn ) nên 

bà Phạm Thị Bé N có trách nhiệm  iao trả lại cho ôn  Phạm Văn B 3.000.000 

đồn  (Ba triệu đồn ) tại  iai đoạn thi h nh án.  n  Phạm Văn B được nhận lại 
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3.000.000 đồn  (Ba triệu đồn ) tại Tòa án nhân dân hu ện Thới Lai. 

Ông N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 phải chịu 3.000.000 đồn  

(Ba triệu đồn ) chi phí đo đạc, định  iá. L1 đã nộp tạm ứn  10.000.000 đồn  

(Mười triệu đồn ) nên ôn  T, bà T2 có trách nhiệm  iao lại L1 3.000.000 đồn  (Ba 

triệu đồn ) tại  iai đoạn thi h nh án. L1 được nhận lại 7.000.000 đồn  (Bả  triệu 

đồn ) tại Tòa án nhân dân hu ện Thới Lai. 

           6. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông N u ễn Thanh T, bà Huỳnh Thị Thanh T2 phải chịu 113.690.121 đồn  

(Một trăm mười ba triệu sáu trăm chín mươi n hìn một trăm hai mươi mốt đồn ) 

án phí sơ thẩm. 

Ông Phạm Văn B phải chịu 300.000 đồn  (Ba trăm n hìn đồn ) án phí sơ 

thẩm, được khấu trừ 6.825.000 đồn  (Sáu triệu tám trăm hai mươi lăm n hìn đồn ) 

tiền tạm ứn  án phí sơ thẩm theo biên lai thu số 0005437 n    26/4/2022 nên ôn  

B nhận lại 6.525.000 đồn  (Sáu triệu năm trăm hai mươi lăm n hìn đồn ) tại Chi 

cục Thi h nh án dân sự hu ện Thới Lai, th nh phố Cần Thơ. 

Ngân hàng TMCP B2 được nhận lại 56.576.000 đồn  (Năm mươi sáu triệu 

năm trăm bả  mươi sáu n hìn đồn ) tiền tạm ứn  án phí sơ thẩm theo biên lai thu 

số 0005503 n    02/6/2022 tại Chi cục Thi h nh án dân sự hu ện Thới Lai, thành 

phố Cần Thơ. 

          7. Về án phí dân sự phúc thẩm:  n  Phạm Văn B khôn  phải chịu nên được 

nhận lại tiền tạm ứn  300.000đ tại biên lai thu số 0005071 n    21/3/2023 của Chi 

cục THADS hu ện T. 

           Bản án phúc thẩm có hiệu pháp luật kể từ n    tu ên án. 

Trườn  hợp bản án, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật 

thi h nh án dân sự thì n ười được thi h nh án dân sự, n ười phải thi h nh án dân 

sự có qu ền thỏa thuận thi h nh án, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự n u ện thi h nh 

án hoặc bị cưỡn  chế thi h nh án theo qu  định tại các Điều 6, 7,7a v  9 Luật thi 

h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo qu  định tại Điều 30 

Luật thi h nh án dân sự./. 

 

CÁC THẨM PHÁNTHẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

TRƢƠNG THỊ LIÊN   HÀ THỊ PHƢƠNG THANHPHAN THỊ HỒNG DUNG 


